
20111 TH.Kỹ thuật may 2 4 Trương Thị Nhật Lệ Thứ 5 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
May

3,4,7,8,9,10,11,12

20108 TH.Tác nghiệp cắt 2 Dương Cao Thanh Thứ 5 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
May

5

20111 TH.Kỹ thuật may 2 4 Trương Thị Nhật Lệ Thứ 5 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
May

3,4,7,8,9,10,11

20108 TH.Tác nghiệp cắt 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 5 7 - 11 C2.5 1

20108 TH.Tác nghiệp cắt 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 5 2 - 6 C2.5 1,2

20146 Lập kế hoạch sản xuất 2 Lương Thị Hương Thảo Thứ 6 1 - 5 C2.5 7

20146 Lập kế hoạch sản xuất 2 Lương Thị Hương Thảo Thứ 6 7 - 11 C2.5 7

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Thứ 6 1 - 5 C2.3 1,2,3,4,5,6

20108 TH.Tác nghiệp cắt 2 Dương Cao Thanh Thứ 5 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
May

5,6

20108 TH.Tác nghiệp cắt 2 Dương Cao Thanh Thứ 5 7 - 9

Xưởng
Thực
hành
May

6

20002 TH.Giáo dục thể chất 2 0 Đặng Tiểu Bình Thứ 7 1 - 5 San 1 1,2,3,4,5,6

20109 Định mức đơn hàng - CN May 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 2 2 - 5 C1.4 1,3,4

20109 Định mức đơn hàng - CN May 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 2 2 - 6 C1.4 2

20146 Lập kế hoạch sản xuất 2 Lương Thị Hương Thảo Thứ 4 1 - 5 C2.5 8,9,10,11

20109 Định mức đơn hàng - CN May 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 2 7 - 11 C2.4 1

20032 Khởi nghiệp 2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 3 1 - 5 C2.3 1,2,3,4,5,6

20016 Tiếng Anh A2.2 3 Dương Thanh Tú Thứ 4 7 - 10 C2.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15

20109 Định mức đơn hàng - CN May 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 2 7 - 10 C2.4 2,3

20108 Tác nghiệp cắt 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 3 7 - 10 C1.3 1,2,3,4

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K14MM1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 09/09/2019Ghi chú:



20108 TH.Tác nghiệp cắt 2 Dương Cao Thanh Thứ 5 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
May

13,14

20108 TH.Tác nghiệp cắt 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 5 7 - 11 C2.5 3

20108 TH.Tác nghiệp cắt 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 5 2 - 6 C2.5 3,4

20016 Tiếng Anh A2.2 3 Dương Thanh Tú Thứ 4 7 - 10 C2.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15

20108 TH.Tác nghiệp cắt 2 Dương Cao Thanh Thứ 5 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
May

12

20108 TH.Tác nghiệp cắt 2 Dương Cao Thanh Thứ 5 7 - 9

Xưởng
Thực
hành
May

13

20002 TH.Giáo dục thể chất 2 0 Đặng Tiểu Bình Thứ 7 1 - 5 San 1 1,2,3,4,5,6

20127 Công nghiệp hóa rập 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 7 2 - 4
C2.2 -

Thiết kế
May

10

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Thứ 6 1 - 5 C2.3 1,2,3,4,5,6

20124 Thiết kế quần, váy căn bản 3 Nguyễn Thị Lam Thứ 6 7 - 10
C2.2 -

Thiết kế
May

7,8,9,10,11,12,13

20124 Thiết kế quần, váy căn bản 3 Nguyễn Thị Lam Thứ 6 1 - 4
C2.2 -

Thiết kế
May

7,8,9,10,11,12,13,14

20109 Định mức đơn hàng - CN May 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 2 2 - 6 C1.4 2

20109 Định mức đơn hàng - CN May 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 2 7 - 10 C2.4 2,3

20109 Định mức đơn hàng - CN May 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 2 2 - 5 C1.4 1,3,4

20111 TH.Kỹ thuật may 2 4 Trương Thị Nhật Lệ Thứ 3 1 - 4

Xưởng
Thực
hành
May

7,8,9,10,11,12,13,14

20109 Định mức đơn hàng - CN May 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 2 7 - 11 C2.4 1

20032 Khởi nghiệp 2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 3 1 - 5 C2.3 1,2,3,4,5,6

20111 TH.Kỹ thuật may 2 4 Trương Thị Nhật Lệ Thứ 3 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
May

7,8,9,10,11,12,13

20108 Tác nghiệp cắt 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 3 7 - 10 C1.3 1,2,3,4

20127 Công nghiệp hóa rập 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 2 2 - 5
C2.2 -

Thiết kế
May

5,6

20127 Công nghiệp hóa rập 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 2 7 - 10
C2.2 -

Thiết kế
May

5,6

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K14MM2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần



20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 2 1 - 5
C2.1 -

Thiết kế
Giày

11

20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 2 7 - 10
C2.1 -

Thiết kế
Giày

11

20140 2 TH.Thực hành Giày 1 4 Trần Quốc Toàn Thứ 2 1 - 5

Xưởng
Thực
hành
Giày

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20116 Phương pháp tính thời gian và chi
phí

3 Lê Thị Ngọc Lan Thứ 4 1 - 2 C2.4 12

20002 TH.Giáo dục thể chất 2 0 Đặng Tiểu Bình Thứ 2 7 - 11 San 1 1,2

20101 CorelDRAW 2 Nguyễn Quốc Trọng Thứ 3 1 - 5 A1.1 - 
PM

7,8,9,10,11,12

20116 Phương pháp tính thời gian và chi
phí

3 Lê Thị Ngọc Lan Thứ 4 7 - 10 C2.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20016 Tiếng Anh A2.2 3 Trần Thanh Tú Thứ 3 7 - 10 C2.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15

20002 TH.Giáo dục thể chất 2 0 Đặng Tiểu Bình Thứ 2 7 - 10 San 1 3,4,5,6,7

20032 Khởi nghiệp 2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 3 1 - 5 C2.3 1,2,3,4,5,6

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K14DG1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

20127 Công nghiệp hóa rập 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 7 2 - 5
C2.2 -

Thiết kế
May

7,8,9

20127 Công nghiệp hóa rập 2 Trần Thị Anh Đào Thứ 7 7 - 10
C2.2 -

Thiết kế
May

7,8,9

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K14MM2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 09/09/2019Ghi chú:



20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 7 1 - 5
C2.1 -

Thiết kế
Giày

1,2,3,4,5,6,7

20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 6 1 - 5
C2.1 -

Thiết kế
Giày

7,8,9,10,11,12,13,14,1
5

20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 6 7 - 10
C2.1 -

Thiết kế
Giày

7,8,9,10,11,12,13

20114 Sản xuất tinh gọn (LEAN) 2 * * * ***

20000 TH.Giáo dục Quốc phòng và An
ninh

0
Nguyễn Danh Tuấn, Đặng

Tiểu Bình
* * * ***

20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 7 7 - 10
C2.1 -

Thiết kế
Giày

1,2,3,4,5,6,7

20143 Lập hồ sơ kỹ thuật sản xuất-CN
Giày

2 Bạch Văn Lành * * * ***

20116 Phương pháp tính thời gian và chi
phí

3 Lê Thị Ngọc Lan Thứ 4 1 - 4 C2.4 8,9,10,11

20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 6 7 - 8
C2.1 -

Thiết kế
Giày

14

20140 1 TH.Thực hành Giày 1 4 Trương Văn Nhật Thứ 5 1 - 5

Xưởng
Thực
hành
Giày

1,2,3,4,5

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Thứ 6 1 - 5 C2.3 1,2,3,4,5,6

20140 1 TH.Thực hành Giày 1 4 Trương Văn Nhật Thứ 5 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

1,2,3,4,5

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K14DG1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 09/09/2019Ghi chú:



20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 6 7 - 8
C2.1 -

Thiết kế
Giày

14

20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 6 7 - 10
C2.1 -

Thiết kế
Giày

7,8,9,10,11,12,13

20140 1 TH.Thực hành Giày 1 4 Trương Văn Nhật Thứ 6 7 - 10

Xưởng
Thực
hành
Giày

1,2,3,4,5

20016 Tiếng Anh A2.2 3 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 5 7 - 10 C2.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15

20140 1 TH.Thực hành Giày 1 4 Trương Văn Nhật Thứ 6 1 - 5

Xưởng
Thực
hành
Giày

1,2,3,4,5

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Vũ Quang Huy Thứ 7 7 - 8 HTB 8

20000 TH.Giáo dục Quốc phòng và An
ninh

0
Nguyễn Danh Tuấn, Đặng

Tiểu Bình
* * * ***

20101 CorelDRAW 2 Nguyễn Quốc Trọng Thứ 7 1 - 5 A1.1 - 
PM

11,12,13,14,15

20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 6 1 - 5
C2.1 -

Thiết kế
Giày

7,8,9,10,11,12,13,14,1
5

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Vũ Quang Huy Thứ 7 7 - 10 HTB 1,2,3,4,5,6,7

20143 Lập hồ sơ kỹ thuật sản xuất-CN
Giày

2 Bạch Văn Lành * * * ***

20140 2 TH.Thực hành Giày 1 4 Trần Quốc Toàn Thứ 2 1 - 5

Xưởng
Thực
hành
Giày

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20002 TH.Giáo dục thể chất 2 0 Đặng Tiểu Bình Thứ 2 7 - 10 San 1 3,4,5,6,7

20032 Khởi nghiệp 2 Nguyễn Thị Mai Chi Thứ 5 1 - 5 HTB 1,2,3,4,5,6

20002 TH.Giáo dục thể chất 2 0 Đặng Tiểu Bình Thứ 2 7 - 11 San 1 1,2

20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 4 7 - 10
C2.1 -

Thiết kế
Giày

7,8,9,10,11,12,13

20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 4 1 - 5
C2.1 -

Thiết kế
Giày

7,8,9,10,11,12,13,14,1
5

20101 CorelDRAW 2 Nguyễn Quốc Trọng Thứ 3 1 - 5 A1.1 - 
PM

13

20148 Thiết kế Giày 2 4 Bạch Văn Lành Thứ 4 7 - 8
C2.1 -

Thiết kế
Giày

14

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K14DG2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 09/09/2019Ghi chú:



Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU


